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GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU

Bối cảnh, lý do của Nghiên cứu

Đánh giá tác động của Thông tư 70/2011/TT-BCA của
Bộ trưởng Bộ Công an và Quy chế phối hợp giữa
VKSNDTC và LĐLSVN sau 1 năm thi hành.

Phương pháp thực hiện Nghiên cứu

 Nghiên cứu tài liệu

 Toạ đàm tại 4 địa phương: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng và Cà Mau với 125 luật sư tham dự

 Khảo sát bằng bảng hỏi (209 phiếu phản hồi) đạt 55%
số phiếu gửi đi.



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

THÔNG TƯ 70/2011/TT-BCA CỦA 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VÀ 

QUY CHẾ PHỐI HỢP



Sự hiểu biết của Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát

về Thông tư 70 và Quy chế phối hợp

31,4%

65,2%

3,4%

61,2%

38,8%

0,0%

38,9%

57,0%

4,1%

61,4%

35,1%

3,5%

31,4%

52,0%

16,6%

52,9%

39,4%

7,7%

35,3%

54,1%

10,6%

57,1%

40,0%

2,9%

Biết hết

Một số nơi biết

Không biết

Biết hết

Một số nơi biết

Không biết

Biết hết

Một số nơi biết

Không biết

Biết hết

Một số nơi biết
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Quy chế phối hợp Thông tư 70



Nhận biết về Thông tư 70 

và Quy chế phối hợp

Luật sư

Tỷ lệ luật sư đã
từng đọc Thông
tư 70 rất cao, tới
94,5% và đã
từng đọc Quy
chế phối hợp là
86,8% 

Cơ quan điều tra

Viện kiểm sát

Còn một số CQĐT 
và VKS ở cả cấp
địa phương và cấp
trung ương chưa
biết đến Thông tư
70 và Quy chế
phối hợp



Mức độ tạo điều kiện của Cơ quan tiến hành tố tụng

trước và sau khi ban hành Thông tư 70

17,3%

6,3%

25,7%

11,6%

31% 31,7%

47,0%

58,9%

38,7%

48,2%

19,7%

25,0%

8%
12,1%

5,7%
2,7%

Trước khi ban hành 
Thông tư 70

Sau khi ban hành Thông 
tư 70

Trước khi ban hành 
Thông tư 70

Sau khi ban hành Thông 
tư 70

Giai đoạn điều tra trước khi có quyết định khởi tố bị 
can

Giai đoạn điều tra sau khi có quyết định khởi tố bị 
can

Tạo điều kiện thuận lợi Tạo điều kiện vừa phải Không tạo điều kiện Ngăn cản



Tác động từ việc áp dụng Thông tư 70 và

Quy chế phối hợp

 Chỉ có 6,3% các luật sư tham gia khảo sát cho

rằng trong một (01) năm qua người bị tạm giữ

được các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều

kiện thuận lợi để nhờ người bào chữa.

 Một tỷ lệ đáng lưu ý là các luật sư (48,2%) vẫn

cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng không

tạo điều kiện cho người bị tạm giữ, bị can

trong việc nhờ người bào chữa



Cơ quan THTT tạo điều kiện thuận lợi để 

người bị tạm giữ/bị can thực hiện quyền bào chữa

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Hiếm khi

Không bao giờ

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Hiếm khi

Không bao giờ
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Giải thích rõ cho họ quyền tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa theo quy định pháp luật

Hướng dẫn họ viết đề nghị bằng văn bản nhờ người bào chữa

Cung cấp danh sách và thông tin (họ, tên, địa chỉ rõ ràng) về luật sư để họ liên lạc

Yêu cầu Đoàn luật sư chỉ định luật sư bào chữa cho họ

Chỉ định cán bộ trợ giúp pháp lý bào chữa cho họ

Không có điều kiện nào ở trên 



Tiếp cận quyền bào chữa

 Thực tế, các luật sư không được tạo điều kiện để

được gặp người bị tạm giữ, bị can nhằm xác định

xem họ có nhu cầu sử dụng người bào chữa hay

không

 Yêu cầu để được tham gia vào buổi hỏi cung đầu

tiên hoặc được trực tiếp vào hỏi người bị tạm

giữ/bị can không được đáp ứng thường xuyên và

cho tất cả các luật sư



Những thủ tục hành chính để được

cấp giấy chứng nhận người bào chữa

 Xuất trình bản sao có chứng thực Thẻ luật sư;

 Sự khác biệt giữa quy định của Thông tư 70 

và Luật Luật sư sửa đổi về vấn đề các giấy tờ

cần xuất trình để được cấp Giấy chứng nhận

người bào chữa;

 Giá trị của Giấy chứng nhận người bào chữa.



Khi nộp trực tiếp, 

Luật sư có được cấp giấy biên nhận

9,7% 10,1%

17,5%

62,7%

7,2%

13,4%
17,2%

62%

Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao giờ

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát

Khoảng 80% luật sư cho

biết họ hiếm khi hoặc

không bao giờ được cấp

giấy biên nhận khi nộp

hồ sơ cấp GCNNBC trực

tiếp tại CQĐT và VKS



Phạm vi đối tượng được mời người bào chữa

16%

42%
19%

23%

Thường xuyên Thỉnh thoảng

Hiếm khi Không bao giờ

Kể từ khi có Thông tư 70 và Quy chế 

phối hợp, Luật sư có bị người bị tạm 

giam, bị can từ chối khi gia đình họ 

yêu cầu Luật sư bào chữa

Đa số luật sư vẫn thỉnh

thoảng gặp phải trường

hợp người bị tạm giam, 

bị can từ chối mặc dù

chính gia đình họ đã

yêu cầu luật sư bào

chữa.



Điều kiện được gặp người bị tạm giữ, bị can

Thường 
xuyên

Thỉnh 
thoảng

Hiếm khi
Không 
bao giờ

Thường 
xuyên

Thỉnh 
thoảng Hiếm khi

Không 
bao giờ

Giai đoạn điều tra

Giai đoạn truy tố

30,…

45,6%

8,2%

15,6%

42,6%

37,8%

5,4%

14,2%

44,5%

35,5%

19,1%

0,9%

26,3%

38,9%

32,6%

2,2%

53,2%

22,5%

19,8%

4,5%

31,8%

30,7% 30,7%

6,8%

38,9%

22,2%

0%

38,9%
38,5%

38,5%

7,7%

15,4%

Thuận lợi 

Không thấy thuận lợi
Khó khăn

Chưa bao giờ được gặp

Luật sư có được tạo điều kiện gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam kể từ khi 

có Thông tư 70 và Quy chế phối hợp



Điều kiện được gặp người bị tạm giữ, bị can

 Có đến 44,5% luật sư thường xuyên không
thấy thuận lợi trong việc được gặp gỡ người bị
tạm giữ/bị can.

 53,2% luật sư cho rằng họ thường xuyên gặp
khó khăn trong việc gặp gỡ thân chủ của
mình.

 1/3 số luật sư cho biết họ hoàn toàn không
được gặp thân chủ trong giai đoạn điều tra.



16,1%

26,6%

37,1%

20,2%

35,0%

22,5%

27,5%

15,0%

55,6%

38,6%

5,2%
0,6%

52,6%

34,1%

5,9% 7,4%

22,8%

29,3%

35,9%

12,0%
16,2%

28,8%

35,0%

20,0%

8,8%

25,0%

4,2%

25,0%

8,3%

23,6%

41,7%

26,4%

Thường 
xuyên

Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao 
giờ

Thường 
xuyên

Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao 
giờ

Giai đoạn điều tra Giai đoạn truy tố

Được chủ động trao đổi với khách hàng mà không bị hạn chế

Được trao đổi với khách hàng khi Điều tra viên cho phép.

Không được trao đổi TƯƠNG TỰ thời gian trước khi có hai văn bản 

Không được trao đổi KỂ TỪ KHI hai văn bản này được ban hành

Sự khác biệt khi gặp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam kể 

từ khi có Thông tư 70 và Quy chế phối hợp



Điều kiện để người bào được tiếp cận hồ sơ vụ án

17,6%

19,5%

8,4%

24,4%

27,4%

10,1%

23,8%

12,1%

17,3%

34,2%

41,0%

64,2%

Trong vòng 2 ngày được 
nhận bản kết luận điều tra

Điều tra viên tập trung tài 
liệu để người bào chữa 

đọc, ghi chép

Điều tra viên chụp (bằng 
máy photocopy) tài liệu 

cho luật sư

Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao giờ

Kể từ khi Thông tư 70 được ban hành, Luật sư có được 

cơ quan điều tra tạo điều kiện để được tiếp cận hồ sơ vụ án



KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 

CHẾ ĐỊNH QUYỀN BÀO CHỮA



BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA CỦA CÔNG DÂN

Bảo đảm quyền được
lựa chọn người bào

chữa

Bảo đảm quyền được
trao đổi riêng tư giữa
người bào chữa với
người bị tạm giữ, bị

can, bị cáo

Bảo đảm về thời
gian chuẩn bị cho
công tác bào chữa



HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH QUYỀN BÀO CHỮA

Bảo đảm quyền hành nghề của luật sư

Nâng cao khả năng nhận biết Thông tư 70 và Quy 
chế phối hợp trong các cơ quan tố tụng 

Khuyến nghị về cơ chế trao đổi thông tin và trách 
nhiệm giải trình

Cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến cấp 
GCNNBC



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


